
HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

 (SÔNG ĐĂK BLA) 

Thời gian phát tin theo quy định:  ngày 4 tháng 11 năm 2026 

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  

Trưởng ca dự báo:  Lê Đức Tùng và các dự báo viên 

1. Thu thập, xử lý các loại thông tin dữ liệu 

 

Số liệu quan trắc Số liệu mưa, mực nước trên các khu vực đầy đủ và đúng giờ 

Sản phẩm mô hình 

Đã tham khảo các sản phẩm mô hình mưa số trị và các bản 

tin dự báo mưa định lượng của phòng số trị viễn thám, bản 

tin dự báo phục vụ của phòng thời tiết hàng ngày. 

Kết luận (tính đầy đủ, có bổ sung, 

chỉnh lý) 

Số liệu cơ bản đầy đủ, đúng giờ, không có sai sót, không 

chỉnh lý và bổ sung thêm.  

2. Phân tích đánh giá hiện trạng 

 

- Diễn biến mưa đã qua; 

- Đánh giá sai số và phân tích 

kết quả dự báo thủy văn của 

phương án tham khảo; 

- Phân tích điều kiện về môi 

trường, cơ sở hạ tầng và hoat 

động KTXH; 

- Khả năng xuất hiện các hiện 

tượng thủy văn nguy hiểm. 

- Diễn biến mưa: 

+ 24h qua: Khu vực có mưa vài mưa 

+ 24h tới: Khu vực có mưa vài nơi 

- Đánh giá sai số các phương án dự báo: 

+ Phương án 1: đủ độ tin cậy                                        

+ Phương án 2: đủ độ tin cậy 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: 

Không xảy ra lũ, lũ quét trên các suối nhỏ và sạt lở đất, sụt 

lún đất những nơi đất dốc, ngập úng những vùng trũng thấp. 

- Điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoạt động 

KTXH: Không tác động 

Diễn biến mực nước/lưu 

lượng (Biên độ, cường suất 

lên, xuống, xu thế) 

Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa 

thuỷ điện. 

3. Thực hiện các phương án dự báo 

Kon 

Tum 

Phương án 1: Dựa trên cơ sở 

quan hệ mưa - dòng chảy 
6h_51511; 12h_51517; 18h_51510; 24h_51522 

Phương án 2: Dựa trên cơ sở 

quan hệ mực nước 
6h_51514; 12h_51521; 18h_51514; 24h_51523 

Phương án dựa trên cơ sở các 

mô hình toán 
 

Kết luận 6h_51515; 12h_51523; 18h_51517; 24h_51511 

 
Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết của hồ chứa 

thuỷ điện. 

4. Thảo luận dự báo:  

- Xu thế: Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết hồ 

chứa thuỷ điện. 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít 

có khả năng xuất hiện 

 - Độ tin cậy các phương án: các phương án đã lựa chọn có 

đủ độ tin cậy. 

 Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa 

chọn và trị số dự báo đưa ra. 

5. Xây dựng bản tin dự báo:  Bản tin đính kèm hồ sơ:  



DBQG_TVHN_MC_20261104_1030 

6. Cung cấp bản tin dự báo:  

(Fax, Email, cập nhật web và các trục 

trặc) 

Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật web và 

đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định. 

7. Bổ sung, cập nhật bản tin 

(Thời gian và các thông tin cập nhật) 
Không có bản tin bổ sung 

8. Đánh giá chất lượng dự báo 

 Tính đầy đủ: Đầy đủ              

 Tính kịp thời: Kịp thời 

 Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm 

* Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định 

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

 (SÔNG ĐĂK BLA) 

 (Phần ghi thảo luận dự báo) 

- Xu thế: Mực nước trên các sông dao động theo điều tiết hồ chứa thuỷ điện. 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Ít có khả năng xuất hiện 

 - Độ tin cậy các phương án: các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy. 

 Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra. 



HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

 (SÔNG KRÔNG ANA) 

Thời gian phát tin theo quy định:  ngày 4 tháng 11 năm 2026 

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  

Trưởng ca dự báo:  Lê Đức Tùng và các dự báo viên 

1. Thu thập, xử lý các loại thông tin dữ liệu 

 

Số liệu quan trắc 
Số liệu mưa, mực nước trên các khu vực đầy đủ và đúng 

giờ. 

Sản phẩm mô hình 

Đã tham khảo các sản phẩm mô hình mưa số trị và các 

bản tin dự báo mưa định lượng của phòng số trị viễn 

thám, bản tin dự báo phục vụ của phòng thời tiết hàng 

ngày. 

Kết luận (tính đầy đủ, có bổ sung, chỉnh 

lý) 

Số liệu cơ bản đầy đủ, đúng giờ, không có sai sót, không 

chỉnh lý và bổ sung thêm.  

2. Phân tích đánh giá hiện trạng 

 

- Diễn biến mưa đã qua; 

- Đánh giá sai số và phân tích 

kết quả dự báo thủy văn của 

phương án tham khảo; 

- Phân tích điều kiện về môi 

trường, cơ sở hạ tầng và hoat 

động KTXH; 

- Khả năng xuất hiện các hiện 

tượng thủy văn nguy hiểm. 

- Diễn biến mưa: 

+ 24h qua: Khu vực có mưa vài nơi. 

+ 24h tới: Khu vực có mưa vài nơi. 

- Đánh giá sai số các phương án dự báo: 

+ Phương án 1: đủ độ tin cậy                                        

+ Phương án 2: đủ độ tin cậy 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: 

Không xảy ra. 

- Điều kiện về môi trường, cơ sở hạ tầng và hoạt động 

KTXH: Không tác động 

Diễn biến mực nước/lưu lượng 

(Biên độ, cường suất lên, xuống, 

xu thế) 

Mực nước sông Krông Ana biến đổi chậm. Mực nước các 

sông khác dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện. 

3. Thực hiện các phương án dự báo 

Giang 

Sơn 

Phương án 1: Dựa trên cơ sở 

quan hệ mưa - dòng chảy 
6h_41584; 12h_41598; 18h_41587; 24h_41583 

Phương án 2: Dựa trên cơ sở 

quan hệ mực nước 
6h_41586; 12h_41599; 18h_41582; 24h_41584 

Phương án dựa trên cơ sở các mô 

hình toán 
 

Kết luận 6h_41580; 12h_41581; 18h_41583; 24h_41585 

 

Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi chậm. 

Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết của hồ 

chứa thuỷ điện. 

4. Thảo luận dự báo:  

- Xu thế: Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi 

chậm. Mực nước các sông khác dao động theo điều tiết 

của hồ chứa thuỷ điện. 

 - Khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm: Ít có nguy 

cơ xảy ra. 

 - Độ tin cậy các phương án: Các phương án đã lựa chọn 

có đủ độ tin cậy. 



 Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã 

lựa chọn và trị số dự báo đưa ra. 

5. Xây dựng bản tin dự báo:  
Bản tin đính kèm hồ sơ:  

DBQG_TVHN_MC_20261104_1030 

6. Cung cấp bản tin dự báo:  

(Fax, Email, cập nhật web và các trục 

trặc) 

Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật web 

và đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định. 

7. Bổ sung, cập nhật bản tin 

(Thời gian và các thông tin cập nhật) 
Không có bản tin bổ sung 

8. Đánh giá chất lượng dự báo 

 Tính đầy đủ: Đầy đủ              

 Tính kịp thời: Kịp thời 

 Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm 

* Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định 

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

 (SÔNG KRÔNG ANA) 

 (Phần ghi thảo luận dự báo) 

- Xu thế: Mực nước trên sông Krông Ana tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước các sông khác 

dao động theo điều tiết của hồ chứa thuỷ điện. 

 - Khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm: Ít có nguy cơ xảy ra. 

 - Độ tin cậy các phương án: Các phương án đã lựa chọn có đủ độ tin cậy. 

 Kết luận: Nhóm thống nhất tham khảo các phương án đã lựa chọn và trị số dự báo đưa ra. 



 
HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

(SÔNG CỬU LONG) 

Thời gian phát tin theo quy định:  ngày 4 tháng 11 năm 2026 

Đơn vị dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  

Trưởng ca dự báo:  Lê Thị Huệ và các dự báo viên 

1 
Thu thập, xử lý các loại thông 

tin, dữ liệu 
  

  Thu thập số liệu Đã thu thập số liệu 

  Xử lý và cập nhật số liệu 

- Số liệu đầy đủ, không có sai sót, không chỉnh lý và bổ 

sung thêm 

- Đã cập nhật đầy đủ vào CSDL và mô hình DB 

      

2 Phân tích đánh giá hiện trạng   

  Diễn biến mưa Khu vực có mưa nhỏ 

  Diễn biến mực nước/lưu lượng 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo 

triều. Mực nước cao nhất ngày 03/11, trên sông Tiền tại 

trạm Tân Châu 1,97m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 

2,03m 

  
Đánh giá sai số phương án đã 

tham khảo 
Đủ độ tin cậy 

3 
Thực hiện các phương án dự 

báo, cảnh báo 
  

Tân 

Châu 

Phương án hồi qui 
Min: Ngày 1_101; Ngày 2_98; Ngày 3_95; Ngày 4_91; 

Ngày 5_86 

  
Max: Ngày 1_202; Ngày 2_202; Ngày 3_203; Ngày 

4_204; Ngày 5_206 

Phương án dựa trên cơ sở các 

mô hình Mike 

Min: Ngày 1_102; Ngày 2_99; Ngày 3_96; Ngày 4_92; 

Ngày 5_87 

  
Max: Ngày 1_203; Ngày 2_203; Ngày 3_204; Ngày 

4_205; Ngày 5_207 

Phương án dựa trên cơ sở mô 

hình Few 

Min: Ngày 1_98; Ngày 2_95; Ngày 3_92; Ngày 4_88; 

Ngày 5_83 

  
Max: Ngày 1_199; Ngày 2_199; Ngày 3_200; Ngày 

4_201; Ngày 5_203 

Kết luận 
Min: Ngày 1_100; Ngày 2_97; Ngày 3_94; Ngày 4_90; 

Ngày 5_85 

  
Max: Ngày 1_201; Ngày 2_201; Ngày 3_202; Ngày 

4_203; Ngày 5_205 

Châu 

Đốc 

Phương án hồi qui 
Min: Ngày 1_92; Ngày 2_89; Ngày 3_86; Ngày 4_83; 

Ngày 5_81 

  
Max: Ngày 1_208; Ngày 2_208; Ngày 3_209; Ngày 

4_210; Ngày 5_211 

Phương án dựa trên cơ sở các 

mô hình Mike 

Min: Ngày 1_93; Ngày 2_90; Ngày 3_87; Ngày 4_84; 

Ngày 5_82 

  
Max: Ngày 1_209; Ngày 2_209; Ngày 3_210; Ngày 

4_211; Ngày 5_212 

Phương án dựa trên cơ sở mô 

hình Few 

Min: Ngày 1_89; Ngày 2_86; Ngày 3_83; Ngày 4_80; 

Ngày 5_78 

  
Max: Ngày 1_205; Ngày 2_205; Ngày 3_206; Ngày 

4_207; Ngày 5_208 



Kết luận 
Min: Ngày 1_91; Ngày 2_88; Ngày 3_85; Ngày 4_82; 

Ngày 5_80 

  
Max: Ngày 1_207; Ngày 2_207; Ngày 3_208; Ngày 

4_209; Ngày 5_210 

  Nhận xét 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo 

triều. Đến ngày 08/11, mực nước cao nhất ngày trên 

sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 2,05m; trên sông 

Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,1m 
  Các sông Khác Không có biến động 
  Cảnh báo không cảnh báo 

4 Thảo luận dự báo, cảnh báo 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy 

hiểm: ít có khả năng. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ 

sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: ít có khả 

năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ 

tầng, giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội 

- Đã thảo luận với nhóm LVS và thống nhất với phương 

án đã đưa ra. 

5 
Xây dựng bản tin dự báo, 

cảnh báo 

Bản tin đính kèm hồ sơ:  

DBQG_TVHN_MC_20261104_1030.pdf 

6 
Cung cấp bản tin dự báo, 

cảnh báo 

Bản tin được cung cấp đầy đủ bằng Email, cập nhật 

web và đưa lên ổ nghiệp vụ đúng thời gian quy định. 

7 
Bổ sung bản tin dự báo, cảnh 

báo 
Không có bản tin bổ sung 

8 Đánh giá chất lượng dự báo 

 Tính đầy đủ: Đầy đủ              

 Tính kịp thời: Kịp thời 

 Chất lượng dự báo: Chi tiết trong file đính kèm 
 

* Đối với bản tin thủy văn hạn cực ngắn không có thời gian quy định 

HỒ SƠ DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

(SÔNG CỬU LONG) 

 (Phần ghi thảo luận dự báo) 

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: ít có khả năng. 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: ít 

có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, giao thông và các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

- Đã thảo luận với nhóm LVS và thống nhất với phương án đã đưa ra. 


